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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Kiều Trang 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Hà Trọng Tâm 

         Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thúy Kiều là Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Hải – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 359/2024/TLST-DS ngày 

03 tháng 6 năm 2024 về việc: Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do 

sức khỏe bị xâm phạm, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

310/2024/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 7 năm 2024, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị O, sinh năm 1980 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp T, xã H, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị B G , sinh năm 1987 (có mặt) 

Địa chỉ: Khóm 0, phường 0, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Huỳnh Thị O trình bày: Bà yêu cầu bà Nguyễn Thị B G bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe do bà G đánh bà tại Tòa án nhân dân thành phố Cà 

Mau gồm các chi phí: Tiền nằm viện 1.738.000 đồng, tiền ăn uống đi lại của 

người bệnh, người nuôi bệnh, tiền công của chồng bà nghỉ làm để nuôi bệnh là 

1.625.000 đồng. Tổng chi phí là 3.363.000 đồng.  

Bị đơn bà Nguyễn Thị B G trình bày: Sự việc đánh nhau tại Tòa án nhân 

dân thành phố Cà Mau có một phần lỗi của bà Huỳnh Thị O, do bà O đánh bà 

trước nên bà mới đánh lại. Nay bà đồng ý bồi thường chi phí nằm viện và tiền 

thuốc là 1.738.000 đồng; Còn chi phí nuôi bệnh, ăn uống của người bệnh và người 

nuôi bệnh số tiền 1.625.000 đồng thì bà không đồng ý. 
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Tại phiên tòa:  

- Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Yêu cầu bị đơn bồi 

thường tiền thuốc, chi phí nằm viện và mất thu nhập tổng số tiền 3.363.000 đồng, 

không yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và không yêu cầu gì thêm. 

- Bị đơn đồng ý bồi thường tiền thuốc, chi phí nằm viện 1.738.000 đồng, 

còn chi phí ăn uống, đi lại, mất thu nhập của người bệnh và người nuôi bệnh thì 

không đồng ý bồi thường. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên 

tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi 

thụ lý đến nay là đúng quy định. Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn bồi thường thiệt 

hại do sức khỏe bị xâm phạm cho nguyên đơn tổng số tiền 2.331.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Tranh chấp giữa các đương sự được xác định là tranh chấp 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án theo quy định Điều 26 và Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 08/5/2024 tại phòng 

làm việc của Thẩm phán Phạm Hồng X, khi Thẩm phán X đang tiến hành lập 

biên bản hòa giải thành về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn 

ông Huỳnh Văn L do bà Huỳnh Thị O làm đại diện theo uỷ quyền với bị đơn bà 

Nguyễn Thị B G, trong lúc chờ ký biên bản thì bà O và bà G có lớn tiếng cự cãi 

dẫn đến đánh nhau, hậu quả là đầu bà O chảy máu phải nhập viện điều trị. Qua 

xác minh, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau gây thương tích là do trong lúc cự cãi 

bà O chửi bà Gần nên bà G mới dùng tay đánh vào mặt bà O một cái, sau đó 02 

bên câu vật, xô xát lẫn nhau, trong lúc xô xát thì bà G dùng điện thoại đánh vào 

đầu bà O gây thương tích. Sau khi sự việc xãy ra thì bà O được gia đình đưa đến 

Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị, nhập viện vào lúc 14 giờ 22 phút điều trị đến 

07 giờ 33 phút ngày 11/5/2024 thì xuất viện, chuẩn đoán là tổn thương nông ở 

vùng đầu (chấn thương đầu). 

Sự việc bà O và bà G đánh nhau gây mất trật tự tại Tòa án đã bị Công an 

phường 9 và Công an thành phố Cà Mau lập biên bản, xử phạt vi phạm hành 

chính đối với bà O và bà G là phù hợp. 

Việc bà G gây thương tích cho bà O vào ngày 08/5/2024 là thực tế có xãy 

ra nên bà O kiện yêu cầu bà G bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là 

có căn cứ được chấp nhận. Bà G đồng ý bồi thường chi phí nằm viện và tiền 

thuốc cho bà O số tiền 1.738.000 đồng theo yêu cầu của bà O là tự nguyện nên 

được chấp nhận. Đối với yêu cầu bồi thường chi phí mất thu nhập của người 

bệnh và người nuôi bệnh trong 04 ngày với số tiền 1.625.000 đồng thì không 

đồng ý. Thấy rằng, việc bà O nằm viện cần có người chăm sóc dẫn đến người 

bệnh và người nuôi bệnh (chồng bà O) bị mất thu nhập là đúng thực tế. Bà O là 

nội trợ, chồng làm nghề thợ hồ thuộc thu nhập không ổn định nên áp dụng mức 

thu nhập theo vùng (vùng II) là 4.410.000 đồng/tháng (147.000 đồng/ngày). Như 

vậy, số tiền bị mất thu nhập của vợ chồng bà O trong 04 ngày nằm viện là 
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1.176.000 đồng. Sự việc đánh nhau ngày 08/5/2024 thì bà G, bà O xác định bản 

thân đều có lỗi, nhưng do bà G dùng điện thoại đánh vào đầu bà O là nguyên 

nhân trực tiếp gây thương tích cho bà O nên được xác định lỗi của bà G nhiều 

hơn, tỷ lệ 8/2. Do đó, buộc bà G bồi thường thiệt hại cho bà O với tổng số tiền 

2.331.000 đồng. 

[3] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau là 

có căn cứ nên được chấp nhận.  

[4] Về án phí dân sự không có giá ngạch: Bà O được miễn án phí theo quy 

định pháp luật. Bà G phải chịu án phí 300.000 đồng. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 26, 35, 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 590 Bộ luật 

dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị O. Buộc bà 

Nguyễn Thị B G bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bà Huỳnh 

Thị O với số tiền 2.331.000 đồng. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, người bị 

thi hành án còn phải chịu thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi 
hành án. 

2/ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị O về việc buộc 

bà Nguyễn Thị B G bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm với số tiền 

1.032.000 đồng. 

3/ Về án phí dân sự không giá ngạch: Bà Huỳnh Thị O được miễn theo 

quy định. Bà Nguyễn Thị B G phải chịu 300.000 đồng. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm, nguyên đơn và bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Hà Trọng Tâm    Nguyễn Thị Ngọc Điệp    Trần Thị Kiều Trang 
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